Đề tài: Định hướng ứng dụng BIM trong cập nhật thông tin cơ sở vật chất Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIM ĐỂ QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÔNG MÌNH

Ths. Phạm Quang Vũ
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
BỔ SUNG 
· tóm tắt không quá 200 từ tiếng anh,
· tóm tắt không quá 200 từ  tiếng Việt
· Rút gọn đật vấn đề tại sao cần có mô hình BIM? Mô hình an2y giải quyết vấn đề gì cho trường cao đảng
· mô hình BIM qua hình vẽ, sơ đồ
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
	Cơ sở vật chất của một trường cao đẳng nghề bao gồm nhiều yếu tố cấu thành bao gồm: Phòng học, giảng đường, văn phòng, thư viện, sân thể thao, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành và các thiết bị máy móc. Việc sử dụng cơ sở, vật chất đòi hỏi quá trình duy tu, bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên mới có thể đảm bảo công tác đào tạo của Nhà trường được xuyên suốt và ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo.  Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý, vận hành, bảo trì còn gặp rất hiều khó khăn trong việc xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quyết toán giá trị. Hầu hết các trường đều xây dựng chương trình bảo trì, sửa chữa, vận hành theo cảm tính nhiều hơn lý tính. Việc phối hợp thực hiện giữa các phòng ban còn nhiều bất cập trong suốt quá trình duy tu, bảo trì, sửa chữa. 
	Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn xây dựng, mua sắm và khai thác được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, duy tu, bảo trì, sửa chữa. Trạng thái vật lý (công năng kiến trúc, tình trạng kết cấu, mức độ thông gió, chiếu sáng…), điều kiện trang thiết bị sử dụng (thời hạn mua sắm, chi phí, nhu cầu bảo trì), hay năng lượng tiêu thụ (điện, nước)… đều đã có thể được tích hợp và cập nhật vào công trình thông qua các công cụ hiện đại như thiết bị đo quét bằng công nghệ tập hợp điểm (point-cloud 3D scanner), hay các phần mềm dựng mô hình không gian. Công nghệ sử dụng Mô hình thông tin công trình BIM (Building Information Modeling) đã phát triển trong bối cảnh này, mang lại các giải pháp đồng bộ và toàn diện từ khi hình thành xây dựng đến kết thúc sử dụng công trình, bao gồm cả quản lý vận hành, bảo trì, và qui hoạch phát triển cơ sở vật chất, góp phần thiết thực thúc đẩy hoạt động của tổ chức. BIM đã được thử nghiệm hiệu quả tại một số trường học trên thế giới trong vài năm trở lại đây, ứng dụng BIM ở các trường của Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn.
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo công lập trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở chính tại 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình (diện tích 50.646 m2). Bài viết này với định hướng xây dựng mô hình BIM cho trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quản lý, sử dụng và quy hoạch cơ sở vật chất của Nhà trường một cách khoa học, hợp lý. Việc xây dựng được mô hình BIM với các thông tin tích hợp sẽ cho phép các Phòng ban chức năng và lãnh đạo Nhà trường có khả năng cập nhật thông tin mới chính xác và liên tục trong quá trình vận hành, vạch tiến độ thực hiện duy tu, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, cũng như chủ động định hướng đầu tư phát triển trong tương lai một cách tối ưu.
2. KHÁI NIỆM BIM VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT
Thuật ngữ BIM - Building Information Modeling lần đầu tiên xuất hiện từ những năm chín mươi (Nederveen và Tolman, 1992), nhưng chỉ thực sự phổ biến cùng với các ấn phẩm của Tập đoàn phần mềm Autodesk đầu thế kỷ 21. BIM được định nghĩa tương đối thống nhất là sự biểu diễn số (digital representation) các đặc trưng vật lý và công năng của công trình; là nguồn cung cấp/ chia sẻ thông tin cho tất cả các bên liên quan; là cơ sở đáng tin cậy để ra các quyết định trong suốt chu kỳ tồn tại (life cycle) của công trình, từ lúc hình thành ý tưởng đến khi kêt thúc dỡ bỏ (demolition). BIM không thể dựa trên các bản vẽ phẳng truyền thống mà phải sử dụng các mô hình không gian 3 chiều và hơn thế nữa,có khả năng tích hợp thông tin về thời gian như chiều thứ 4, chi phí như chiều thứ 5… Rõ ràng BIM thay đổi triệt để phương cách giao tiếp và phối hợp làm việc của các đội ngũ thực hiện dự án, bao gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế, nhà thầu xây lắp, đơn vị quản lý…, cho phép giải quyết những thiết kế phức tạp, rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí xây dựng và vận hành công trình.
Trong công tác quản lý vận hành, bảo trì, và qui hoạch phát triển cơ sở vật chất của công trình, BIM mang lại những lợi ích như:
· Quản lý công trình hiệu quả trong suốt thời hạn sử dụng. Một mô hình BIM được kiến tạo từ khi hình thành ý tưởng, cập nhật theo suốt thời gian xây lắp, đến khi trở thành mô hình hoàn công của công trình và chuyển giao cho người vận hành tiếp tục sử dụng. Mô hình này do đó chứa đựng tất cả các thông số kỹ thuật, chỉ dẫn sử dụng, vận hành và bảo trì công trình, tạo tiền đề để quản lý công trình hiệu quả, kể cả quản lý từ xa.
· Lưu trữ đầy đủ và toàn diện các thông tin liên quan đến tài sản, thiết bị cần bảo trì; lưu trữ số giúp giảm đáng kể gánh nặng hồ sơ giấy tờ, báo cáo định kỳ.
· Trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả giữa những thành viên quản lý vận hành và bảo trì.
· Thiết lập và tích hợp các kế hoạch bảo trì, sửa chữa, quản lý tài sản hay tiết kiệm năng lượng bằng cách phân tích, so sánh và xác định phương thức tối ưu, giảm thiểu chi phí vận hành và tác động bất lợi đến môi trường.
· Quản lý không gian, tối ưu hóa việc sử dụng phòng ốc, kho bãi, tránh lãng phí tài nguyên.
· Mô phỏng các kịch bản thiết kế cải tạo và phát triển cơ sở vật chất trong tương lai.
Cho đến nay, một số trường đại học trên thế giới, thí dụ như Ohio State University, và University of Sounthern California tại Hoa Kỳ, và cả tại châu Á, đã tiến hành ứng dụng mô hình BIM từ lúc xây dựng đến khi vận hành cơ sở vật chất. Hiệu quả tiết kiệm thời gian, chi phí và công suất hoạt động trong công tác vận hành và bảo trì đã được ghi nhận.
3. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIM
	Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phồ Hồ Chí Minh với cơ sở vật chất bao gồm (Bảng 1):
		KH
	Chức năng
	Quy mô/Diện tích (m2)
	Tầng cao
	Tổng diện tích sàn XD (m2)
	Ghi chú

	A
	Khối xây dựng: Văn phòng, phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, thư viện, sân thể thao, phòng thí nghiệm

	I
	Khối hành chính quản trị và phụ trợ
	2.071,44
	2-7
	10.076,68
	

	1
	- Khối hành chính quản trị, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế
	1.186,76
	7 
	8.307,32
	Xây mới

	2
	- Phòng đào tạo
	389,07
	2 
	778,14
	Hiện trạng + Cải tạo

	3
	- Phòng tổ chức hành chính tổng hợp
	495,61
	2
	991,22
	Hiện trạng + Cải tạo

	II
	Khối học tập lý thuyết và thực hành phục vụ học tập
	
	
	39.075,13
	

	
	- Lớp học lý thuyết 1
	1.044
	4
	4.176
	Hiện trạng + Cải tạo

	
	- Lớp học lý thuyết 2
	1.683
	3
	5.049
	Hiện trạng

	
	- Xưởng thực hành 1
	1.875,57
	7
	13.128,99
	Xây mới

	
	- Xưởng thực hành 2
	179,56
	7
	1.256,92
	Xây mới

	
	- Xưởng thực hành 3
	2.231,2
	3
	6.693,6
	Hiện trạng

	
	- Xưởng thực hành 4
	250
	1
	250
	Xây mới

	
	- Thư viện – hội trường
	1.255,01
	4
	5.020,04
	Hiện trạng + Cải tạo

	
	- Thư viện – hội trường (Cải tạo)
	296
	4
	1.184
	Hiện trạng + Cải tạo

	
	- Lớp học + Khu xưởng thực hành
	887,3
	4
	1.825,48
	Hiện trạng

	
	- Căn tin
	491
	1
	491
	Xây mới

	3
	Khối thể dục thể thao
	
	
	605
	

	
	- Hồ bơi
	400
	1
	400
	Xây mới

	
	- Khu thể thao
	205
	1
	205
	Xây mới

	4
	Khối phục vụ sinh hoạt
	
	
	8.400
	

	
	- Ký túc xá
	1.213
	7
	8.400
	Xây mới

	5
	Các hạng mục khác
	
	
	1.007,87
	

	
	- Bảo vệ cổng chính
	76,5
	1
	76,5
	Hiện trạng

	
	- Bảo vệ cổng phụ
	15
	1
	15
	Hiện trạng

	
	- Trạm cấp nước sinh hoạt
	742,67
	1
	742,67
	Hiện trạng

	
	- Khu xử lý nước thải
	99,7
	1
	99,7
	Hiện trạng

	
	- Trạm biến thế
	74
	1
	74
	Hiện trạng

	
	- Sân thể thao ngoài trời
	5.400
	
	
	Hiện trạng

	
	- Sân bãi thi sát hạch bằng lái xe A1
	
	
	
	Hiện trạng

	
	- Sân bãi thi sát hạch bằng lái xe A2
	
	
	
	Hiện trạng

	
	- Bãi đậu xe ô tô
	1.760,8
	
	
	Hiện trạng

	
	- Bãi đậu xe máy
	2.134,2
	
	
	Hiện trạng

	B
	Máy móc, thiết bị đào tạo

	I
	Khoa cơ khí
	Danh mục tài sản
	
	
	Hiện trạng + đầu tư mới

	II
	Khoa điện – điện tử
	Danh mục tài sản
	
	
	Hiện trạng + đầu tư mới

	III
	Khoa Công nghệ động lực
	Danh mục tài sản
	
	
	Hiện trạng + đầu tư mới

	IV
	Khoa may thời trang
	Danh mục tài sản
	
	
	Hiện trạng + đầu tư mới

	V
	Khoa nhiệt lạnh
	Danh mục tài sản
	
	
	Hiện trạng + đầu tư mới

	VI
	Khoa Xây dựng
	Danh mục dự kiến
	
	
	Đầu tư mới


Bảng 1: Thống kê cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM
	Qua bảng thống kê cơ sở vật chất của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM tương đối lớn, công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.
Việc xây dựng mô hình BIM phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa và phát triển cơ sở vật chất của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM đòi hỏi quá trình triển khai lâu dài qua các bước chính tóm tắt sau đây:
(i) Đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư bản quyền phần mềm, máy tính;
(ii) Xây dựng quy trình dự kiến ứng dụng mô hình BIM vào công tác sửa chữa và bảo trì thiết bị thay thế cho các quy trình hiện tại đang sử dụng chủ yếu dựa và các hồ sơ, giấy tờ. (Hình 1)
(iii) Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư: Thu thập bản vẽ thiết kế và danh mục thiết bị. Đối với các công trình hiện hữu: Thu thập đầy đủ các hồ sơ bản vẽ hoàn công. 
		(iv) Xây dựng các mô hình không gian 3 chiều có tích hợp thông tin cho từng phần Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện và sau đó tổng hợp lại, sử dụng phần mềm AutoDesk® REVIT. 
		(v) Đối chiếu thông tin giữa mô hình và thực tế hiện trạng công trình, cập nhật các điều chỉnh thực tế (nếu có) vào mô hình, sẵn sàng phục vụ các nhu cầu quản lý vận hành, bảo trì và quy hoạch phát triển trong tương lai.
		(vi) Sau cùng là thực hiện quy trình sửa chữa, bảo trì ảo liên quan đến người sử dụng, đơn vị quản trị thiết bị, bộ phận tài chính và lãnh đạo phê duyệt. Các kịch bản (scenarios) tiêu biểu của quy trình sửa chữa, bảo trì trong thực tế đã được thử nghiệm với mô hình BIM vừa thiết lập, như là phát hiện và xử lý thiết bị máy điều hòa nhiệt độ bị hư hỏng, lập quy trình bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị trong một tòa nhà, và cập nhật các mô hình thông tin gốc theo hiện trạng.
IV. KẾT LUẬN:
		Qua những phân tích nêu trên, xây dựng mô hình BIM cho trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc quản lý cơ sở vật chất:
· Giúp hoạch định chiến lược về việc duy trì và quản lý tài sản.
· Trực quan hóa cho Ban giám hiệu và cơ quan quản lý về tòa nhà và tài sản.
· Trực quan hóa cho nhân viên quản lý vận hành cho việc lập kế hoạch bảo trì cũng như các vấn đề sức khoẻ và an toàn.
BIM vẫn là một công nghệ tương đối mới với công tác quản lý cơ sở vật chất. Để đưa BIM được sử dụng phổ biến hơn gặp khá nhiều cản trở:
· Đào tạo và vấn đề liên quan đến tri thức: kiến thức của kĩ sư về BIM còn rời rạc, phải học nhiều các kỹ năng đặc biệt…
· Chi phí software: chi phí mua bản quyền, nâng cấp hệ thống máy tính…
· Rào cản có tính chất cơ cấu hệ thống và quy trình chung: các dự án xây dựng cũng như việc vận hành công trình có tính phức tạp ngày càng tăng
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